                                                                                                                                                Hộ số:
	Phiếu số 08-6T.N/ĐTTS-HM
(Những điều ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê)
	
	TỔNG CỤC THỐNG KÊ
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM LỒNG, BÈ CỦA HỘ MẪU
Kỳ điều tra: ........./......../20...


                 
            Tên loại sản phẩm thủy trọng điểm:…..…………………. Mã sản phẩm
                                                                                                               (Ghi mã sản phẩm theo Phụ lục IV)
	Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: ....................................................................................................
	

	Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................................


	Xã/phường/thị trấn: ..................................................................................................


	Thôn/ấp/bản: ...............................................................................................................................


	Họ và tên chủ hộ:  .................................................................Điện thoại liên hệ: ……….………………...
Dân tộc.............................

	


   
	Khi phỏng vấn ghi phiếu, Điều tra viên chú ý những thông tin sau:
- Chỉ thu thập thông tin về kết quả hoạt động nuôi thủy sản trọng điểm lồng, bè tương ứng với loại hình mặt nước mà hộ được chọn mẫu để điều tra;
- Kết quả hoạt động nuôi thủy sản trọng điểm lồng, bè do hộ trực tiếp tổ chức sản xuất, không bao gồm thông tin về hoạt động nuôi thủy sản trọng điểm mà hộ giao đơn vị khác nuôi gia công.


I. Thông tin chung
1. Hộ được chọn mẫu điều tra thuộc loại hình mặt nước nào dưới đây? (ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT Ô TƯƠNG ỨNG)
    1         Nuôi nước mặn        2          Nuôi nước lợ            3          Nuôi nước ngọt
2. Tổng số lồng, bè nuôi thủy sản trọng điểm: ……(cái) 3. Thời gian nuôi: Từ ……/20….. đến …../20……
4 . Tổng số lao động thường xuyên tham gia: …………….. (người).
II. Thông tin về thu hoạch sản phẩm trong kỳ điều tra
	5. Tổng số lồng, bè cho thu hoạch thủy sản trọng điểm trong kỳ điều tra: ….……… (cái)
	6. Tổng thể tích lồng, bè thu hoạch thủy sản trọng điểm trong kỳ điều tra: ………… (m3)
	Tên loại thủy sản
(Ghi chi tiết tên từng loại thủy sản thu hoạch)
	Mã sản phẩm (CQTK ghi)
	Tổng sản lượng thu hoạch
(Kg)
	Giá bán trung bình tại Ao
(1000 đ/kg)
	Doanh thu
(Nghìn đồng)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	032
	
	x
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


        
	
Điều tra viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày…… tháng ….. năm 20...
Người cung cấp thông tin
                          (Ký, ghi rõ họ tên)
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